
STT Mã sinh viên Họ tên SV Điều chỉnh 
1. 081C670319 Phạm Thị Ngọc Quyên 
2. 081C670335 Ngô Hồng Sương 
3. 081C670212 Võ Thị Thu Mai 

Môn Thuế (KD4403) thi ca 5 ngày 
14/06/11 tại cơ sở Đoàn Văn Bơ. 

 
STT Mã sinh viên Họ tên SV Điều chỉnh 
1. 407C0390 Bùi Văn Tiến 
2. 40781065 Nguyễn Quang Tính 
3. 40400122 Nguyễn Thị Thu Đan 
4. 40704022 Lê Ngọc Duyên 

Môn Kế toán quản tr ị (KT4305) thi Ca 
5 ngày 13/07 tại cs Đoàn Văn Bơ 

 
STT Mã sinh viên Họ tên SV Điều chỉnh 
1. 0964012195 Hoàng Ngọc Thiện 
2. 0964012173 Nguyễn Hoàng Sang 
3. 0964012210 Cao Hoàng Diễm Trang 
4. 0964012057 Nguyễn Thu Hà 
5. 0964012196 Huỳnh Minh Thiện 

Môn Quản trị nhân lực (BADM2303) thi 
Ca 4 ngày 21/06/11 tại cơ sở Ngô Tất 
Tố. 

 
STT Mã sinh viên Họ tên SV Điều chỉnh 
 

091C692043 Ngô Hữu Nghị 
Môn Tiếng Anh căn bản 2 - K.2009  
(GENG1402) thi Ca 2, ngày 19/06/11 tại 
cơ sở Đào Duy Anh 

 
STT Mã sinh viên Họ tên SV Điều chỉnh 
1. 0964060016 Ngô Trọng Hiền 
2. 0964060012 Trần Công Hà 
3. 0964060039 Phạn Văn Sơn 
4. 0964060022 Phạm Quang Liêm 
5. 0964060038 Nguyễn Hữu  Quốc 
6. 0964060045 Mai Văn  Thiệu 
7. 0964060047 Nguyễn Thị Kim Thoa 
8. 0964060041 Lê Phước  Thành 
9. 0964060015 Hoàng Đức Hiền 

Môn Luật lao động (BLAW2303) thi Ca 
4, ngày 25/06/11 tại cơ sở Đoàn Văn Bơ. 

 
STT Mã sinh viên Họ tên SV Điều chỉnh 
1. 0964042020 Trương Thị Hồng Hạnh 
2. 0964040034 Trần Thị Mỹ Kiều 
3. 0964040013 Nguyễn Thị Thùy Dương 
4. 0964042042 Bùi Thị Hồng Luyến 
5. 0964042055 Ngô Thị Thùy Nhung 

Môn Quản trị tài chính 2 (FINA3403) thi 
Ca 3, ngày 25/06 tại cơ sở Đoàn Văn Bơ 

 
STT Mã sinh viên Họ tên SV Điều chỉnh 
 

0854030244 Võ Thị Minh Hạnh 
Môn Phân tích định lượng trong KD 
(KD4404) thi Ca 2, ngày 23/06 tại Đào 
Duy Anh 

 
STT Mã sinh viên Họ tên SV Điều chỉnh 
1. 0854010479 Hoàng Thị Lan Phương 
2. 0854010702 Lê Thị Thu Trang 
3. 0855010071 Ninh Văn Quân 
4. 0854010828 Trần Thị ái Vân 
5. 0854010328 Trần Ngọc Lợi 

Môn Thiết lập& thẩm định DA đầu tư 
(QT4318) thi ca 3, ngày 30/06 tại Đoàn 
Văn Bơ 



6. 0854010646 Châu Văn Thủy 
7. 0854010327 Nguyễn Văn Lợi 
8. 0854010849 Trần Quốc Vương 
9. 0854010167 Đỗ Đức Hiền 
10. 0854010315 Đỗ Kiều Loan 
11. 0854010244 Trần Thị Thanh Hương 
12. 0854010112 Phạm Quốc Đặng 
13. 0854010472 Trần Hoài Phúc 
14. 0854010526 Đoàn Phước Sang 
15. 0854010502 Trần Hồ Minh Quang 
16. 0854010196 Nguyễn Thị Hồng 
17. 40781057 Ngô Văn Thành 
18. 08H4012037 Trần Nguyễn Minh Trí 
19. 40704036 Phùng Thị Nhật Hạ 

 
STT Mã sinh viên Họ tên SV Điều chỉnh 
 

0954052074 Trần Bá Thạnh 
Môn Marketing căn bản (BADM2301) 
thi Ca 1, ngày 18/06 cơ sở Đào Duy Anh 

 
STT Mã sinh viên Họ tên SV Điều chỉnh 
1. 0964040025 Nguyễn Thị Thanh Hoa 
2. 0964042002 Nguyễn Thị Duyên Anh 
3. 0964042070 Trần Ngọc Thảo 
4. 0964040056 Trịnh Thị Thanh 

Môn Kế toán tài chính P3 (ACCO301) 
thi ca 3, ngày 21/06 cơ sở Đoàn Văn Bơ 

 
STT Mã sinh viên Họ tên SV Điều chỉnh 
1. 

0857010023 Dương Thị Chung 
Môn Kinh tế học vi mô  (KT0403) thi ca 
4, ngày 14/06 tại An Dương Vương 

 
STT Mã sinh viên Họ tên SV Điều chỉnh 
 

0864012195 Dương Thị Tường Vi 
Môn Quản trị bán hàng (QT4308) thi ca 
2, ngày 16/06 tại Đào Duy Anh 

 
STT Mã sinh viên Họ tên SV Điều chỉnh 
 40662159 Lê Thị Lan  Ngọc 
 40662142 Nguyễn Thị  Lý 
 09H4042134 Trần Trung  Tín 

Môn Phân tích đầu tư (DT4305) thi ca 4, 
ngày 22/06 tại Đào Duy Anh 

 
STT Mã sinh viên Họ tên SV Điều chỉnh 
 

09H4040043 Nguyễn Thị  Xuân 
Môn Kế toán hành chánh sự nghiệp 
(ACCO3308) thi ca 4 ngày 20/06/11 tại 
Đoàn Văn Bơ 

 
STT Mã sinh viên Họ tên SV Điều chỉnh 
 0867012001 Nguyễn Thị Tú An 
 70781128 Trần Đình  Tư 

Môn Ngữ nghĩa học (NV7304) thi ca 4 
ngày 29/06/11 tại Đào Duy Anh 

 



 
STT Mã sinh viên Họ tên SV Điều chỉnh 
1. 09S000016 Nguyễn Thị Thanh 
2. 09S000004 Trương Thị  Hiền 
3. 09S000020 Trương Văn Thụy 
4. 09S000002 Trương Thị Mẫu  Đơn 

Môn Xã hội học đại cương (SOCI1301)  thi 
Ca 2 ngày 22/06/2011 tại Đoàn Văn Bơ 

 
STT Mã sinh viên Họ tên SV Điều chỉnh 
 

095403H905 Hồ Huy Đạt 

Môn Lý thuyết xác suất & thống kê 
(MATH1304) thi ca 2 ngày 25/06/11 tại 
Ngô Tất Tố 

 


